
M.S.D.N:0800011106CÔNG TY

TUCO PHAN
TƯ VẪN XÂY DỰNG
GIẠO THONGGIAO THÔNG

3RAI DƯƠNG

PHỐ
 HẢI

 PH
OC

- CÔNG TRÌNH H

- ĐỊA ĐIỂM XD :

UBND XÃ CẦM GIẢNG

VĂN PHONG HĐND - UBND XÃ

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÁI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG LIÊN THÔN (ĐOẠN TỪ THÔN BÁI

DƯƠNG ĐÊN CÂU XI PHÔNG THÔN ĐỒNG KHÊ)
THÔN BÁI DƯƠNG, XÃ CẤM GIÀNG

TẬP II : HỒ SƠ THIẾT KẾ BẮN VỀ THI CÔNG

(THUYẾT MINH - CÁC BẢN VẼ)

CTGT-PTV1 -2026

CÔNG TY C PHẦN TƯ VAN

XÂY DỰNG HẠ TANG 808

THÂM TRA

Theo Văn bản số...  ... СТТ

Ngày..09..tháng. năm 202

Chủ trì bộ  môn ký tên: 12

CÔNG TY C.P TƯ VÂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 34 - Phố Trần Phú - Phường Lê Thanh Nghị - Tp.Hải Phòng
Điện thoại: 0220.3852203 - Fax: 0320.3830044

Website: teccohd.vn; E-mail: Teccohd@gmail.com

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CĂM GIÀNG

PHONG KINH TE

THÂM ĐỊNH
Theo Văn bản số. OT TD-XD

Ngày 13 thing 4 năm: 20.26..

Ký tên: or



- CÔNG TRÌNH H

- ĐỊA ĐIỂM XD :

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÔNG TY CÓ PHẦN TƯ VÄN

XÂY DỰNG HẠ TẦNG 808

THÂM TRA

Theo Văn bản số/  BСТТ

Ngaà thánnăm 202

Chủ trì bộ môn ký tên:

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG LIÊN THÔN (ĐOẠN TỪ THÔN BÁI

DƯƠNG ĐẾN CẤU XI PHÔNG THÔN ĐỒNG KHÊ)

THÔN BÁI DƯƠNG, XÃ CẤM GIÀNG

TẬP II : HỒ SƠ THIẾT KẾ BẮN VỀ THI CÔNG
(THUYẾT MINH - PHỤ LỤC - CÁC BẢN VẼ)

CTGT - PTV1 - 2026

ỦY BAN NHẬN DÂN XÃ CẢM GIÀNG

PHÒNG KINH TẾ

THAM ĐỊNH
Theo Văn bản số: 07 TĐ- X.

Ngày.. .tháng. năm 202,6

Ký tên: O

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

DA X.H.C.N VI

VAN PHONGVĂN PHÒNG

HỘI ĐÔNG N

VÀ ỦY BAN NHẦI

CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYÊN HÁI TÂN

ĐẠI ĐIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG TH
CỔ PHẨN
CO PHAN

TƯ VẤN XÂY DỰNG
* CHHOTHÔNG

HẢI DƯƠNG

NH PHỐ HAI P

KT. GIÁM ĐỐC
PHỎ GIÁM ĐỐC

NGUYỆN VẪN NGỌC



THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

I. CÁC CĂN CỬ PHÁP LÝ

1. Phần căn cứ chung.

2. Phần căn cứ dự án.

G MUC LUC

II. CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG .....

III. QUY MÔ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ.

1. Quy mô và các tiêu chuân kỹ thuật chủ yếu:...
2. Giải pháp thiết kế......

2.1. Thiết kế bình đồ.

2.1.1. Nguyên tắc thiết kế:.

2.1.2. Kết quả thiết kế bình đồ tuyến:

2.2. Thiết kể trắc dọc.

2.2.1. Nguyên tắc thiết kế:.

2.2.1. Kết quả thiết kế trắc dọc tuyến:
2.3. Thiết kế nền, mặt đường:

2.3.1. Những nguyên tắc thiết kế.

3. Danh mục thiết bị công nghệ: ....

3.1. Các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị thi công:

3.2. Các danh mục thiết bị thi công chủ yếu:.

4. Yêu cầu về vật liệu làm đường, cấu kiện đúc sẵn

V. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.......
1. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

2. Vệ sinh môi trường:.

3. An toàn giao thông:......

4. Biện pháp chung đảm bảo chất lượng công trình:.

VI. NHỮNG VÂN ĐỀ CÂN LƯU Y........

VII. KẾT LUẬN - KIÊN NGHỊ:

2.3.2. Kết quả thiết kế nền, mặt đường:..
2.3.3. Thiết kế xử lý nền, mặt đường:

2.4. Kết cấu mặt đường.....

2.5. Kết cấu bó via, mặt hè phố:. 6

2.6. Thiết kế hệ thống thoát nước .6

2.7. An toàn giao thông..... .8

2.8. Bồi thường, GPMB và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan:.

IV. CÔNG NGHỆ LIỄN QUAN THIẾT KẾ XÂY DỰNG:

1. Thời gian thi công và đảm bảo ATGT trong thi công:

2. Chỉ đạo thi công các hạng mục công trình:..

2.1. Chỉ đạo thi công phần nền đường:

2.2. Chỉ đạo thi công phần thoát nước dọc.....

2.3. Chỉ đạo thi công cống ngang đường:

2.4. Chỉ đạo thi công phần mặt đường:..

2.5. Các hạng mục khác:

Công ty cố phần Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương

.8

.8

9

.9

6"

11

11

11

12

12

12

12

Page 1



CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẬN XDGT HẢI DƯƠNG
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

THUYỆT MINH THIẾT KẾ BẢN VỄ THI CÔNG

- CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CÁP ĐƯỜNG LIÊN THÔN (ĐOẠN TỪ
THÔN BÁI DƯƠNG ĐẾN CẦU XI PHÔNG THÔN ĐỒNG
KHE)

- ĐỊA ĐIÊM XD : THÔN BÁI DƯƠNG, XÃ CẢM GIÀNG

(BƯỚC : LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT)

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Phần căn cứ chung

- Căn cứ Luật Đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bồ sung một số điều của

Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

- Căn cứ Luật đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

- Căn cứ Luật Đât đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 ngày 4 tháng 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một
số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị định sô: 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Đường bộ và điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;.

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

n tai

- tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một sốn cứ T

nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025

Sửa đối, bố sung một số nội dung các Thông tư
sung 

tư sô 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây
dựng; Thông 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban.tu sô

hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng
công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 9 năm năm 2021 2021 củacủa Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Công ty cổ phần Tư vẫn xây dựng giao thông Hải Dư

THUYẾT MINH THIẾT KỂ BẢN VẼ THI CÔNG

hướng dẫn xác định chỉ phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải
Phòng về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất

định một số nôi dung về

lượng công trình, quản lý chi phí đâu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 187/2025/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND thành phố Hải
Phòng về ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác, bảo tri kết cấu hạ tầng đường bộ và thẩm
quyền quyết dịnh xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành  phố Hải Phòng:

- Căn cứ các quy hoạch đã duyệt: Quy hoạch vùng huyện Cẩm Giàng; QHCXD xã Câm Giang,
huyện Cẩm Giàng đến năm 2030; Phù hợp với mặt bằng hiện trạng, kế hoạch chỉnh trang xã Cầm
Giàng giai đoạn 2026-2030;

- Và các văn bản, quy hoạch khác có liên quan.

2. Phần căn cứ dự án

- Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2026 của UBND xã Cẩm Giàng
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (Đoạn từ thôn Bái

Dương đến Cầu Xi Phông thôn Đồng Khê);
đấn Cầu Xi Phông thôn

- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-VP ngày 31/03/2026 của văn phòng HĐND và UBND về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí giai đoạn chuân bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên

n chi nhí giai a bị đầu tr d

thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phông thôn Đồng Khê);

- Căn cứ Đề cương nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế lập báo cáo KT-KT công trình: Cải
tạo, nâng cấp đường liên thôn (Đoạn từ thôn Bái Dương đến Cầu Xi Phông thôn Đồng Khê) đã được
Chủ đầu tư phê duyệt;

- Căn cứ Quyết định số: /QĐ-VP ngày tháng năm 2026 của Văn phòng HĐND và

UBND xã Cẩm Giàng về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo

kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (Đoạn từ thôn Bái Dương đến Cầu Xi
thôn Đổng Kha).

Phông thôn Đông Khê);

- Căn cứ Hợp đồng số: /HĐ-TVTK ngày tháng năm 2026 về việc thực hiện gói thầu:

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (Đoạn từ

thôn Bái Dương đên Câu Xi Phông thôn Đông Khê);

- Và các văn bản, tài liệu liên quan khác và tiếp thu ý kiến của địa phương.

II. CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM  ÁP DỤNG

1. Các tiêu chuẩn áp dụng thiết kể:

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩnTT

1 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế

3 Quy chuân kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

4 Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết ké

2

Mã hiệu

TCVN 4054-2005

TCVN 13592-2022

QCVN 07-2023/BXD

TCVN 10380:2014
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TT Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu TT Tên tiêu chuẩn, quy chuần Mã hiệu

5 Thiết kể mặt đường bê tông xi măng TCCS 39-

2022/TCĐBVN

Hôn hợp
6

hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kể theo phương pháp
Marshall TCVN 8820:2011

6 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38- 7

2022/TCĐBVN

Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng
đường băng vật liệu rời tại hiện trường

TCVN 8821:2011

7 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu TCCS 41: 8
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cầu áo đường ô tô - Vật
liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2023

2022/TCĐBVN

8 Tiêu chuần Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài -
9 Ông cống BTCT thoát nước TCVN 9113:2012

Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957-2023 10 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011

Quy trình lập thiết kể lập Tổ chức xây dựng và Thiết kế tổ chức
thi công TCVN 4252:2012 11

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi
công và nghiệm thu TCVN 4453:1995

10 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017
12

Kết cầu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và
nghiệm thu

TCVN 9115:2012

11 Quy chuần kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
QCVN

13 Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012
41:2024/BGTVT

12 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
14 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011

TCVN 7887:2018

13 Tiêu chuần cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu
cầu thiết kế

TCCS 15
34:2020/TCĐBVN

Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt
dẻo - Yêu câu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm TCVN 8791:2018
thu

14
Cộng trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết
kế TCVN 4118 : 2021 16

Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương
pháp răc cát

TCVN 8866:2011

15 UBND thành phổ Hải Phòng ban hành quy định về quản lý công
viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số

16/2026/QÐ-UBND

ngày 16/03/2026

17
Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng
phắng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

TCVN 8865:2011

18 Mặt đường ô tô xác định bằng phăng bằng thước dài 3m TCVN 8864:2011

16 Hướng dẫn của Sở Xây dựng Hải Dương
02/HD-SXD ngày

15/01/2020
19 Thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp rót cát 22TCN 346-06

2. Các tiêu chuẩn áp dụng cho thi công, kiểm soát - giám sát chất lượng, nghiệm thu bàn

giao và quản lý, bảo trì, khai thác công trình:

20 Thí nghiệm CBR TCVN 12792-2020

21 Thí nghiệm Proctor TCVN 12790-2020

TT Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

Mã hiệu 22 Bitum - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
TCVN 7493:2005-:-

TCVN7504:2005

Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-1:2012 23 Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit TCVN 8816: 2011

2 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 24
Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp
thử TCVN 8817:2011

3 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012

4 Yêu cầu thiết kể, thỉ công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong
xây dựng nền đặp trên đât yêuđắt  vếi

25 Bê tông nhựa - Phương pháp thử TCVN 8860:2011

TCVN 9844:2013 26 Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8818:2011

5

Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – thỉ công và nghiệm
thu - Phân 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông
thường

27 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012

TCVN 13567-1-2022
28

Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng
phụ gia khoáng

TCVN 9203:2012
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THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

TT Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu

29 Xi măng Pooclăng - Yêu cấu kỹ thuật TCVN 2682:2009

30 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN 139:1991

31 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006
chính như sau:

32 Côt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 7572:2006

33 Cát nghiền cho bê tông và vữa
TT

TCVN 9205:2012

1/1,5 và đào 1/1.

+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, Ey/c≥130 Mpa, tải trọng xe ô tô trục sau đơn 10T (theo
TCCS 38:2022/TCĐBVN).

Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV-ĐB (TCVN 4054:2005). Do đoạn tuyến
đi qua khu dân cư cũ cho nên châm trước thiết kế tốc độ Vtk=40Km/h, với các tiêu chuân kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu TCVN 4054 - 2005

1
34 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Tốc độ thiết kế (km/h) 40
TCVN 4506:2012

Hạn chế tốc độ tại các nút giao, khu vực bán kính nhỏ (Km/h) 15

35 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2003 2 Độ dốc siêu cao lớn nhất I max (%) 6

36 Thép côt bê tông TCVN 1651:2008 3 R. đường cong nằm nhỏ nhất (m) 60 (15)

37 Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
4

TCVN 5709:2009
R. đường cong năm (min) thông thường (m) 125

38
thiêt kê, thi công và nghiệm thu)
Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ (áp dụng cho
thiết lể thi côn

C

Độ dộc dọc lớn nhật (%) 6

TCVN 7887:2018 6 R. đường cong đứng lồi tối thiểu (m) 700

7 R. đường cong đứng lõm tối thiểu (m) 450

8 Tải trọng thiết kể đường (xe ô tô trục sau đơn) 10T

9 Tải trọng tính toán cống (B≤2m) H30-XB80

2. Giải pháp thiết kế

2.1. Thiết kế bình đồ

Và các tiêu chuẩn, quyquy phạm hiện hành liên quan khác; Tất cả các hạng mục công trình đều phải
được tổ chức nghiệm thu theo từng giai đoạn quy định, vật liệu thi công phải được kiểm soát chặt chẽ
trước khi đưa vào thi công.

III. QUY MÔ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KÉ

1. Quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

- Quy mô đầu tư: Theo QHCXD xã Lương Điền (cũ) đã phê duyệt (năm 2023), đoạn tuyển là

đường thôn, quy hoạch với mặt căt 1-1 (Hè 5m + đường 7,5m + Hè 5m, tổng 17,5m), thoát nước mưa

dọc đường bằng BTCT D60-80cm

Căn cứ mặt bằng hiện trạng, khả năng nguồn vốn đầu tư; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày
02 tháng 03 năm 2026 của UBND xã Cẩm Giàng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, căn

cứ hiện trạng khảo sát và yêu cầu cải tạo, mở rộng (hạn chế tối đan GPMB đất ở, tài sản hộ dân), đề
xuất phương án thiết kế cải tạo, mở rộng mặt đường cơ bản như sau:

- Chiều dài tuyền nghiên cứu là 0,92km, trong đó chiều dài đoạn tuyền cải tạo ~0,87Km, thuộc

địa bàn thôn Bái Dương, xã Cẩm Giàng. Hướng tuyến đi từ Nam tới Bắc. Điểm đầu: tại cầu Xi phông
thôn Đồng Khê xã Lương Điền cũ, mặt đường bê tông xi măng, bề rộng mặt đường xe chạy B=6,0m.

no tgiao ng nahian I rng Điần đ vao khu đan
Điêm cuôi: Nút giao ngã tư giao giáp cụm công nghiệp Lương Điển, đường ngang vào khu dân cư và
tuyến đường nối với Quốc lộ 38B, mặt đường bê tông nhựa đã được cải tạo, bề rộng mặt đường xe
chạy B=7,0m.

- Quy mô đường cải tạo:

+ Theo tiêu chuẩn đường cấp IV-ĐB (TCVN 4054), Vtk=40Km/h. Đoạn giáp dân cư áp dụng
thêm tiêu chuẩn TCVN 13592:2022.

+ Mặt cắt ngang đường: Đoạn qua khu dân cư mặt đường Bm=7,5m (cả đan rãnh 2 bên 0,25m),

dốc ngang mặt đường 2 mái 2%. Hè phố 2x1,0m, dốc ngang hè 1,5% vào lòng đường. Đoạn ngoài dân

cư mặt đường xe chạy B mặt=7.0m, lê đất mỗi bên rộng 1m, dốc ngang ngang 4%. Mái ta luy nền đắplề Mái ta luy nền đắn

- Ghi chú: Giá trị ghi trong ngoặc có tính chất châm trước do vướng GPMB.

2.1.1. Nguyên tắc thiết kế:

+ Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường thiết kế.

+ Đảm bảo sự hài hòa giữa bình diện và trắc dọc, cảnh quan hai bên tuyến đường.

+ Tân dụng tối đa đường cũ; Phù hợp với điều kiện mặt bằng thực tế (và mặt bằng mở rộng do

địa phương tự giải phóng), giảm thiểu tối đa khối lượng đền bù, GPMB, đặc biệt là công trình chính
nhà dân dọc hai bên tuyên.

+ Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các công trình liên quan khác (Yêu cầu tiêu thoát nước; đường

điện; cáp thông tin....).

2.1.2. Kết quả thiết kế bình đồ tuyến:

Tim tuyến thiết kế cơ bản bám theo tim đường cũ, có nắn chỉnh cục bộ để cải thiện yếu tố tuyến
thiết kế, hạn chế giải i phóng phóng nhà nhà ở chính hộ hộ dân dân giáp giáp đường, đường, đất đất ruộngruộng và các công trình hạ tầng kỹ
thuật hiện có, phù hợp với khả năng GPMB của địa phương (Theo chủ trương chung nhân dân tham

n có nhủ bởn với khả năng GPMB của địa nhương (Theo chi

gia xã hội hóa đê mở rộng hè, đường);

- Đầu tuyến vuốt vào mặt đường tại cầu Xi phông thôn Đồng Khê xã Lương Điền cũ; Cuối tuyến
cải tạo giao cắt ngã tư với đường bê tông vào KDC tiếp giáp CCN Lương Điên, duy trì nút giao ngã

tư cùng mức (Tuyền nghiên cứu là đường chính ưu tiên, đường BTXM vào KDC là đường ngang), tô
chức giao thông bằng sơn kẻ vạch kêt hợp biên báo các loại đê chỉ dân giao thông.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương Page 4



- Tại vị trí cuối tuyến, mặt đường dải BTN đã mở rộng mặt đường, trên mặt có sơn vạch kẻ tim

đường, đầu các đường nhánh có sơn cụm gồ giảm tốc đầu đường ngang; tầm nhìn xe chạy các góc rễ

thoáng.

- Tại các vị trí tuyến giao cắt với đường rẽ ngang (Đường ngõ xóm, đường SX, cống trường
học...), để đảm bảo êm thuận mặt đường xe chạy và thoát nước mặt tốt, thiết kế vuốt nối vào mặt
đường cũ đảm bảo độ dốc vuốt nổi <4%, kết cầu áp dụng tùy theo kết cầu mặt đường cũ.

as thm h đa đác uất n i 1% lất cău rất cấu mở

Kết quả thiết kế, đoạn tuyến có 08 đỉinh (P1->P8), trong đó 5 đỉnh cắm cong với bán kính tương

ứng R=(600, 30, 800, 800, 1000)m. Tại vị trí đỉnh D1=12, D2, D7=49 có góc chuyên hướng nhỏ30.800

(~30'), không bô trí căm cong năm. Tại vị trí đỉnh P3=23 châm trước bắn kính R=30m trùng vị trí ngãa

3. Các đường ngang dọc tuyển, thiết kể giao cắt đơn giản, bán kính bó via R=3-10m, tùy điêu kiện

mặt bằng cụ thể tại từng vị trí (sau khi địa phương tuyên truyên giải phóng).

2.2. Thiết kế trắc dọc

2.2.1. Nguyên tắc thiết kế:

(Chi tiết xem bản vẽ Bình đồ thiết kể)

- Khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cấp đường quy định, các điểm giáp nối với các tuyển
lân cận trong khu vực; Điêm đâu và cuôi tuyên khớp nôi với mặt đường cũ đảm bảo an toàn xe chạy.

- Phù hợp với mạng lướiưới đường giao thông tiếp giáp, các đường giao dân sinh, các công trình
nhà dân, kiến trúc dọc hai bên tuyến (nếu có); Đảm bảo chiều dày theo kết cấu tính toán (từng đoạn)
công với lương bù vênh cần thiết trên trắc dọc và cắt ngng ường Đồng thời cải thiên cao đô mặtcộng với lượng bù vênh cân thiêt trên trắc dọc và cắt ngang đường; Đông thời cải thiện cao độ mặt
đường cũ một số đoan hi chổ cao đắn vuất ni nền
đường cũ một sô đoạn bị ghỗ cao, tạo độ êm thuận mặt đường và giảm khôi lượng đắp, vuôt nôi nên

đường, tăng mỹ quan khu vực.

- Đảm bảo chiều cao nền đường đắp (H4%) áp dụng cho các đoạn đường cải tạo nằm ngoài dân

cư cũ, giáp mương, ruộng lúa (tuân thủ ý 7.1, 7.3 - TCVN 4054:2005).

- Đảm bảo thoát nước mặt theo chiều dọc và chiều ngang đường tốt. Phù hợp với hướng thoát
nước khu vực hiện có.

2.2.1. Kết quả thiết kế trắc dọc tuyến:

- Trắc dọc tuyến được thiết kế đảm bảo nguyên tắc đã nêu và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp
đường, phù hợp với mặt đường mở rộng, êm thuận trong việc khớp nôi với mặt đường tiếp giáp và tạo

dộc nước đê thoát nước mặt về đầu và cuổi tuyền.

- Cao độ nền nhà chính hộ dân giáp đường, theo số liệu khảo sát, phần lớn chênh cao không lớn

so với mép đường nhựa cũ cơ bản 15-30cm, tận dụng mặt đường cũ để thiết kế tăng cường lên trên,

cải thiện cao độ mặt đường cũ một số đoạn bị ghỗ cao, tạo độ êm thuận mặt đường và giảm khối lượng
cải thiên cao đô mặt đường cũ một số đoan hi chà cao tạo đô êm thuân mặt tường và giảm khối brone

đắn uất nóái nền đương
đắp, vuốt nỗi nền đường, tăng mỹ quan khu vực. Và hạn chể tối đa ảnh hưởng đến xầu đền cốt sân nền

an chế tôi đa ảnh hưởng đến xấu đến cốt sân nền

nhà hiện dọc hai bên đường.

- Vị trí tiếp giáp cồng vào trường học (Trường Tiểu học Lương Điền, trường THCS Lương Điền)
cao độ mặt sân chênh cao không lớn so với mặt đường tiếp giáp nên hạn chế nâng cao mặt đường cũ

(đảm bảo tận dụng lại mặt nhựa cũ, tránh tôn cao, đảm bảo tăng cường lên trên tiêt kiệm chi phí đầuđâu

tư dự án). Đối với cao độ nền lán tạm, nhà ở chính cũ (xây dựng lâu đời) một số vị trí bị thấp, hộ dân

có thể sửa chữa tôn cao. Và cao độ mặt hè đường thiết kế đề cập tại dự án theo phương án ổn định lâu
dài, nên rất thuận lợi cho hộ dân căn cứ vào đó để xây dựng cao độ nền nhà ở phù hợp (tránh tình trạng
dài. nên rất thuân lơi cho hô dân căn cứt vào đó để xây dng cao đô nền phà ở phù hơ

nàn nhả
nâng cao độ nền nhà ở phòng cao độ đường giao thông cải tạo sẽ tiêp tục nâng cao).

- Kết quả thiết kế trắc dọc như sau:

THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Trắc dọc thiết kế đạt cao độ từ (+2,98m) đến (+3,36m), dốc dọc thiết kể từ (0,01-0,34)%, chiểu

dài dốc dọc từ (40,00 - 121,43)m. Điểm đầu tuyển vuốt vào mép đường cũ có cao độ +3,22; Cuôi
tuyến vuốt nối vào mặt đường tiếp giáp có cao độ mép đường +3,27.

Đào xử lý mặt đường cũ (hiện trạng đã phát sinh nhiều hư hỏng) và đào hạ nền đường cũ từ cọc

17 đến cọc 27 chiều dài 114,98m và đoạn từ cọc 31 đến cọc 37 chiều dài 91,82m, giảm khôi lượng đât

đắp nền đường mở rộng và vuốt nối phù hợp với cao độ sân đường trường học tiếp giáp. Khôi lượng
đào hạ nền được tận dụng triệt để sang đắp tôn nền đường mở rộng.

(Chi tiết xem bản vẽ Trắc dọc thiết kể)

2.3. Thiết kế nền, mặt đường:

2.3.1. Những nguyên tắc thiết kế

Đảm bảo số làn xe thiết kế, phù hợp với địa hình, mặt bằng thực tế có thể giải phóng được và

có định hướng thuận lợi cho việc làm hè phố và hoàn trả các công trình hạ t ng kỹ thuật liên quan (Cột

điện, đèn, cống thoát nước dọc...).

2.3.2. Kết quả thiết kế nền, mặt đường:

Đoạn ngoài dân cư: Từ đầu tuyến đến cọc 24, cọc 55 đến cọc 60 tiến hành cải tạo, nâng cấp đảm

bảo bề rộng nền đường 9m, trong đó mặt đường xe chạy đạt 7m, dốc ngang 2 mái 2%, lê đất 2x1m,
dốc ngang 4%, mái đấp 1/1.5. Mái đào 1/1.

Đoạn qua khu dân cư mặt đường Bm=7,5m (cả đan rãnh 2 bên 0,25m), dộc ngang mặmặt đường 2

mái 2%. Hè phố lát gạch rộng 2x1,0m (hoặc đến mặt tiền nhà dân/tường xây tiệp giáp), dộc ngang hè

1,5% vào lòng đường. Đoạn ngoài dân cư mặt đường xеxe chạy B mặt=7.0m, lề đất mỗi bên rộng Im,
dốc ngang ngang 4%. Mái ta luy nền đắp 1/1,5 và đào 1/1.

Phạm vi đường cong bán kính nhỏ P6 (bán kính R=30m), tiếp giáp cụm trường học (trường Tiêu

học, THCS Lương Điền), nơi tập trung đông người (học sinh, phụ huynh học sinh), tận dụng mặt bằng

sẵn có không phải GPMB để mở rộng mặt đường đảm bảo độ mở rộng trong đường cong, lề đất phía
10% whi tán 1/1 5 nhio'

giáp ruộng, ao rộng Im, dốc ngang 4%, mái đắp 1/1.5; phía giáp tường rào trường học, khu dân cư lặp
khu dân cử lắp

đặt đan rãnh kêt hợp bó via hè phô.

Xử lý các vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng, tận dụng triệt để phần mặt cũ còn tốt kết hợp mở rộng
iến

mặt đường (không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ t ng hiện có: trạm biên áp, tường rào hộ

dân, trường học, sân lát gạch phía trường học...).

(Chi tiết  xem bản vẽ cắt ngang đại diện và cắt ngang chi tiết thiết kế)

2.3.3. Thiết kế xử lý nền, mặt đường:

- Nền đường đắp thông thường được thiết kế mái dốc ta luy 1/1,5. Vị trí mặt đường mở rộng,

nền đường đào được thiết kế với mái dốc ta luy 1/0,5; bề rộng mặt đường mở rộng tối thiểu 80cm,
đảm bảo về rộng vệt lu. Khi đào hố móng sâu, sát cống trình nhà dân (Nhà 2T, 3T...) cần thiết gia cố
chống vách (cọc cừ thép, cọc tre gia cổ....). Nến đường đắp cao (vị trí giáp ao, mương) gia cô chân

cổ 

mái đắp taluy bằng hàng cọc tre kết hợp phên nứa (loại 2 hàng);

- Phạm vi đào xử lý mặt đường cũ bị cao su, đào xử lý mặt đường cũ, đào xử lý nền đường cũ

thay 2 lớp móng (K95, K98)tính K98) tính toán đảm bảo cường độ mặt đường yêu cầu, phía trên dải lớp kết cấu

áo đường thiết kê (mặt đường BTNC C16 dày 7cm + 2 lớp móng CPĐD loại I/II);
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- Phạm vi hạ đường cũ, đào thay kết cấu mặt đường cũ (Lớp sửa chữa láng nhựa dày 3,5cm và

lớp tăng cường cấp phối dày 10cm trên mặt đường cũ), tận dụng mặt đường cũ (láng nhựa
3,5cm+móng 30cm đá dăm nước). Dải lớp kết cấu áo đường thiết kế KC3 (mặt đường BTNC C16 dà

7cm + lớp móng CPĐD loại I dày 15cm) tính toán đảm bảo cường độ mặt đường yêu cầu;

- Phần mặt đường cũ bị lún lõm thành vệt bánh xe, ổ gà, cóc gặm thiết kế dải bù bằng cấp phối
đá dăm loại I, thi công cùng lớp cấp phối đá dăm loại I bù vênh trên mặt cũ.

(Chi tiết xem bản vẽ Trắc dọc, cắt ngang thiết kế)

2.4. Kết cấu mặt đường

Đoạn tuyển cải tạo có quy mô đường cấp IV, đủ các thành phần xe cộ lưu thông theo Luật Giao

thông đường bộ, lưu lượng xe dự kiên tính toán khoảng 50 xe trục 10 tân/ngày đêm/ làn, niên hạn sử
dụng lớp mặt ≤10 năm, do vậy chọn Ey/c=130Mpa (đảm bảo tối thiểu theo yêu cầu với cấp đường
theo Bảng 10 TCCS38-2022). Lựa chọn cấp (mác) nhựa đường:

+ Lựa chọn cấp (mác) nhựa đường theo điều kiện nhiệt độ mặt đường cao nhât: Chọn nhiệt độ
khu vực dự án tham khảo Bảng C.1 “ Số liệu dự báo nhiệt độ mặt đường cao nhất theo các vùng khi
hậu ở Việt Nam”. Vùng đồng bằng Bắc bộ (Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình,
Nam Định, Định, Ninh Ninh Bình). Bình). DụDự báo nhiệt độ mặt đường cao nhật 63°C.

+ Điều chỉnh nhiệt độ mặt đường cao nhất theo đặc tính dòng xe. Với số trục xe tiêu chuẩn tích

lũy trên 1 làn xe trong thời gian 20 năm, thuộc khoảng 1,2 ≤N10<4,02 (triệu trục xe/làn). Vận tốc khai

thác khai thác trung bình từ 20km/h đên 70km/h. Điêu chỉnh nhiệt độ theo đặc tính dòng xe, tăng 6°С.

+ Điều chỉnh nhiệt độ theo chiều sâu lớp vật liệu: Đối với lớp vật liệu trong phạm vi chiều sâu
100mm tính từ bề mặt đường, sử dụng nhiệt độ mặt đường theo (A) và điều chỉnh theo (B).

+ Nhiệt độ mặt đường cao nhất để lựa chọn cấp nhựa đường là: 63°C + 6°C =69°C, chọn nhiệt
độ 69°C để tính toán.

+ Theo tiêu chuẩn TCVN 13049:2020 nhựa đường phân cấp theo đặc tính làm việc và yêu cầu
kỹ thuật, nhựa đường cho dự án phải đạt tối thiểu cấp (mác) nhựa đường PG70.

+ Đối với tính chất của dự án, đoạn đường huyện cải tạo có quy mô đường cấp IV cơ bản nằm
giáp kênh, mương thủy lợi và ao cá; đối với đoạn trong dân cư nằm giáp tuyến là dân cư hiện hữu
(nhiều nhà ở chính 2-4T nằm giáp đường). Với địa hình, không gian đường như vậy, hệ thống kênh

mát và dẫu dân c 02 hân twẫn too khải biấ
mương thủy lợi, hàng cây bóng mát và dãy dân cư 02 bên tuyên (tạo khôi kiến trúc nồi) sẽ che chẳn
ánh nắng ch
ánh năng cho mặt đường (tạo râm mát cho mặt đường), do đó sẽ làm giảm nhiệt độ mặt đường (độ
nóng gây hại cho vật liệu nhựa đường).

mron

Căn cứ Ey/c, cường độ vật liệu áp dụng (Evl), nguyên tắc bố trí các lớp vật liệu, bề dày tối thiểu

và bê dày thường sử dụng các lớp vật liệu (Bảng 3 tiêu chuẫn TCCS 38: 2022/TCĐBVN), thiết kế kết
câu mặt đường mềm, cấp cao A1 (thời hạn thiết kế lớp mặt là ≤10 năm). Kết quả các lớp kết cầu áo
đường như sau (có phụ lục tính toán kèm theo):

* Kết cấu mặt đường mở rộng - KC1:

+ Lớp mặt BTNC 16 dày 7cm / Tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2.

+ Lớp móng trên lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm, Evl = 280 Mpa

+ Lớp móng dưới lớp cấp phối đá dăm loại II dày 26 cm, Evl = 240 Mpa

+ Lớp móng đất đồi đầm chặt K.98 dày 50cm.
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+ Lớp móng đất đồi đầm chặt K.95 dày 30 cm/Nền đường cũ.

* Kết cấu trên mặt đường cũ - KC2:

+ Lớp mặt BTNC 16 dày 7cm / Tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2.

+ Lớp móng trên lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm + bù vênh, Evl =280 Mpa

+ Mặt đường cũ (đã cuộc chân đinh).

* Kết cấu vuốt đường rẽ:

Các đường rẽ vào khu dân cư, cổng ra vào các công trình công cộng, đường SX giáp nổi với
đường tuyến đường, , để đê phù phù hợp hợp vớivới mặt đường cải tạo, được thiêt thiết kế kê vuốt vuôt nối đảm bảo êm thuận,
thoát nước mặt tốt. Kết cấu vuốt rẽ:

t Kất cấu vut

+ Lớp mặt BTNC 16 dày 7cm / Tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m2.

+ Lớp móng C.P đá dăm loại I dày TB 15cm/Mặt đường rẽ cũ.

(Chi tiết xem bản vẽ sơ đồ kết cấu và cắt ngang chi tiết)

2.5. Kết cấu bó vĩa, mặt hè phố:

Trên đoạn qua khu dân cư, thiết kế làm rãnh tam giác rộng 0,25m, lát bằng bằng viên BTXM

250# kích thước 5x25x50cm dưới đệm vữa XM dày 2cm. Bó via hè phố sử dụng viên Block vát BTXM
M.250# kích thước 23x30x100cm. Dưới đệm vữa XM dày 2cm/lớp móng BTXM M.150# dày 10cm;

Vận dụng Hướng dẫn số 02/HD-SXD và phù hợp với tính chất sử dụng của hè phố đô thị tại địa
phương, kết cầu mặt hè KCHP-1 : Lát bằng gạch lục giác men bóng dày 6cm M200#/ Đệm 5cm đá

mạt gia cố xi măng 6% - theo Hướng dấn số 02/HD-SXD ngày 15/01/2020 của Sở Xây dựng. Bó mép
hè băng xây hàng gạch BT M10 xây VXM M75#.
hè bằng xâ

Bên phải cọc 40, xây bó mép bằng hàng gạch BT M10 xây VXM M75# rộng 11cm trên móng
bê tông M100# dày 10cm.

(Chi tiết  xem bản vẽ cấu tạo chi tiết và cắt ngang chỉ tiết)

2.6. Thiết kế hệ thống thoát nước

Thoát nước dọc tuyển:

- Dọc hai bên tuyến đường cải tạo, đoạn qua khu dân cư xây dựng mới hệ thống cống thoát nước

dọc đường, vị trí cống năm dưới viên block hè đường cải tạo. Tuyên công trước măt, duy trì tiêu thoát

nước mặt, nước sinh hoạt đi chung (tương lai địa phương cần quy hoạch tách riêng). Đoạn ngoài khu

dân cư, địa hình hai bên giáp ao, mương và ruộng thũng, thoát nước tự nhiên thuận lợi, nên không
thiết kế thoát nước. Nước mặt chảy theo dốc dọc, ngang đường, sau đó đổ vào ruộng, thùng trũng tiếp

Cu thể nhır saugiáp. Cụ thê như sau:

+ Đoạn từ cọc 15-13,5m đến cọc 20, bên phải tuyến thiết kế hệ thống cống dọc bằng BTCT

D40cm, độ dốc lòng cống i−0,25% (đạt Vc>Vcp), hướng thoát nước về phía cống ngang đường D60cm
47 đổ ra mronetại cọc 47, đô ra mương.

+ Đoạn từ cọc 24 đến cọc 40+3,1m, hai bên tuyến giáp khu dân cư và trường học, thiết kể thoát

nước dọc 2 bên bằng cống dọc D40-60cm, độ dốc lòng cống tương ứng i=0,25 - 0,17%, thoát nước về

các công ngang ngang đường và đô cửa xả tại cọc 40+3.1m và cọc 27-5,8m. Từ cọc 24 đên cọc 37,

bên phải tuyên giáp khu dân cư, hiện trạng đã có tuyên rãnh dọc thoát nước BxH=30x40cm vân duy
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